
 

 

THÔNG BÁO 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 ĐƯỢC PHÊ DUYỆT  

SỬ DỤNG TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH LỘC A 

NĂM HỌC 2021 - 2022 

 

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Phê duyệt danh mục sách giáo 

khoa lớp 2, lớp 6 và điều chỉnh, bổ sung danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng 

trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Công văn số1090/SGDĐT-TrH ngày 14 tháng 4 năm 2021 của Sở 

giáo dục và Đào tạo về tăng cường chỉ đạo, thực hiện Chương trình giáo dục phổ 

thông 2018 năm học 2021 - 2022; 

Căn cứ Công văn 612/GDĐT ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Bình Chánh về tăng cường chỉ đạo, thực hiện Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2021 - 2022; 

Trường Trung học cơ sở Vĩnh Lộc A thông báo sách giáo khoa lớp 6 được 

phê duyệt sử dụng trong năm học 2021 - 2022 như sau: 

Môn 
Tên 

sách 

Trang bìa 

Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Bộ 

sách 

Toán 

Toán 

(Tập 1, 

2) 

 

 

 

 
 

 

 

Trần Nam Dũng, 

Bùi Văn Nghị, Vũ 

Quốc Chung, Trần 

Đức Huyên, 

Nguyễn Cam, 

Nguyễn Hắc Hải, 

Nguyễn Văn Hiển, 

Chu Thu Hoàn, Lê 

Văn Hồng, Đặng 

Thị Thu Huệ, Ngô 

Hoàng Long, 

Dương Bửu Lộc, 

Trần Luận, Huỳnh 

Ngọc Thanh, Chu 

Cẩm Thơ, Phạm 

Thị Diệu Thùy, 

Nguyễn Đăng Trí 

Tín. 

Nhà 

xuất 

bản  

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

 

 

 

 

UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH 

TRƯỜNG THCS VĨNH LỘC A 

 

Số: 100/TB-THCSVLA 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bình Chánh, ngày 29 tháng 6 năm 2021 



Môn 
Tên 

sách 

Trang bìa 

Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Bộ 

sách 

 

 

 

Ngữ 

văn 

Ngữ 

văn 6 

(Tập 1, 

2) 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng 

Nam (Chủ biên), 

Trần Lê Duy, 

Nguyễn Thị Ngọc 

Điệp, Nguyễn Thị 

Minh Ngọc, 

Nguyễn Thành Thi, 

Nguyễn Thị Ngọc 

Thúy, Dương Thị 

Hồng Hiếu, Phan 

Mạnh Hùng, Trần 

Tiến Thành, Lê 

Quang Trường. 

Nhà 

xuất 

bản 

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 



Môn 
Tên 

sách 

Trang bìa 

Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Bộ 

sách 

Tiếng 

Anh 

Tiếng 

Anh 6 

Friends 

Plus 

VV 
 

Trần Cao Bội Ngọc 

(Chủ biên), Vũ Vạn 

Xuân 

Nhà 

xuất 

bản  

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

 

Giáo 

dục 

công 

dân 

Giáo 

dục 

công 

dân 6 

 

Đinh Phương Duy, 

Đào Thị Ngọc 

Minh, Huỳnh Văn 

Sơn (đồng chủ 

biên), Đào Lê Hòa 

An, Trần Tuấn 

Anh, Đào Thị Hà, 

Lưu Thị Thu Hà, 

Ngô Thái Hà, 

Nguyễn Thị Bích 

Hồng, Tiêu Thị Mỹ 

Hồng, Đỗ Công 

Nam, Vũ Thị 

Thanh Nga 

Nhà 

xuất 

bản  

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

Lịch sử 

và  

Địa lí 

Lịch sử 

và Địa 

lí 6 

 Nguyễn Kim Hồng 

(Tổng chủ biên 

phần Địa lí), Hà 

Bích Liên (Chủ 

biên phần Lịch sử), 

Phạm Thị Bình 

(Chủ biên phần Địa 

lí), Nguyễn Trà 

My, Mai Thị Phú 

Phương, Nguyễn 

Kim Tường Vy, Hà 

Văn Thắng, 

Nguyễn Hữu Bách, 

Huỳnh Phẩm Dũng 

Phát, Phan Văn 

Phú, Nguyễn Thị 

Kim Liên, Vũ Thị 

Bắc, Phạm Đỗ Văn 

Trung. 

Nhà 

xuất 

bản  

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

Khoa Khoa   Nhà Chân 



Môn 
Tên 

sách 

Trang bìa 

Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Bộ 

sách 

học tự 

nhiên 

học tự 

nhiên 6 

 
 

Cao Cự Giác (Tổng 

chủ biên kiêm Chủ 

biên), Phạm Thị 

Hương, Trần Thị 

Kim Ngân, Nguyễn 

Thị Nhị, Trần Ngọc 

Thắng. 

 

xuất 

bản  

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

trời 

sáng 

tạo 

Tin học 
Tin học 

6 

 

 
 

 

 

Hồ Sĩ Đàm (Tổng 

chủ biên), Hồ Cẩm 

Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Hóa, 

Phạm Thị Anh Lê, 

Nguyễn Thế Lộc, 

Nguyễn Chí Trung. 

 

Đại 

học 

Sư 

phạm 

Thành 

phố 

Hồ 

Chí 

Minh 

Cánh 

diều 

Giáo 

dục thể 

chất 

Giáo 

dục thể 

chất 6 

 

 

 

Trịnh Hữu Lộc 

(Tổng Chủ biên), 

Lưu Trí Dũng (Chủ 

biên), Lê Minh Chí, 

Nguyễn Trung 

Kiên, Nguyễn 

Thiên Lý, Lâm 

Thanh Minh, Lê 

Văn Quan, Phạm 

Thái Vinh. 

 

Nhà 

xuất 

bản  

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 



Môn 
Tên 

sách 

Trang bìa 

Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Bộ 

sách 

Âm 

nhạc 

Nghệ 

thuật 

(Âm 

nhạc 6) 

 

Hồ Ngọc Khải, 

Nguyễn Thị Tố Mai 

(Đồng Tổng chủ 

biên), Nguyễn Văn 

Hảo (Chủ biên), 

Lương Diệu Ánh, 

Nguyễn Đăng Bửu, 

Nguyễn Thị Ái 

Chiêu, Nghiêm Thị 

Hồng Hà, Trần 

Vĩnh Khương, Trần 

Đức Lâm, Phạm 

Gia Hoàng My, 

Lương Minh Tân. 

Nhà 

xuất 

bản  

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

Mĩ 

thuật 

Nghệ 

thuật 

(Mĩ 

thuật 6) 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhung, 

Nguyễn Xuân Tiên 

(đồng Tổng chủ 

biên), Nguyễn Tuấn 

Cường, Nguyễn 

Hồng Ngọc (đồng 

Chủ biên), Quách 

Thị Ngọc An, 

Nguyễn Dương Hải 

Đăng, Nguyễn Đức 

Giang, Phạm Ngọc 

Mai, Trần Đoàn 

Thanh Ngọc, Đàm 

Thị Hải Uyên, Trần 

Thị Vân. 

Nhà 

xuất 

bản  

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

Hoạt 

động 

trải 

nghiệm, 

Hướng 

nghiệp 

Hoạt 

động 

trải 

nghiệm, 

hướng 

nghiệp 

6 

 

 

 

Đinh Thị Kim 

Thoa, Vũ Quang 

Tuyên (đồng Tổng 

Chủ biên), Vũ Đình 

Bảy, Trần Thị 

Quỳnh Trang (đồng 

Chủ biên), Trần 

Minh Hường, 

Nguyễn Thị Bích 

Liên, Vũ Phương 

Liên, Trần Bảo 

Ngọc, Lại Thị Yến 

Ngọc, Vũ Thanh 

Thủy, Phạm Đình 

Văn. 

Nhà 

xuất 

bản  

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 



Môn 
Tên 

sách 

Trang bìa 

Tên tác giả 

Nhà 

xuất 

bản 

Bộ 

sách 

Công 

nghệ 

Công 

nghệ 6 

 

 

Bùi Văn Hồng 

(Tổng chủ biên), 

Nguyễn Thị Cẩm 

Vân (Chủ biên), 

Trần Văn Sỹ. 

 

Nhà 

xuất 

bản  

Giáo 

dục 

Việt 

Nam 

Chân 

trời 

sáng 

tạo 

 

Có 12 sách giáo khoa lớp 6 được phê duyệt sử dụng tại Trường Trung học 

cơ sở Vĩnh Lộc A, năm học 2021 - 2022./. 

  


